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GIỚI THIỆU TÀI LIỆU
1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện vẽ bản đồ điểm nóng nhóm đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong một khu vực địa lý nhất định để phục vụ cho việc triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các hoạt động theo dõi, đánh giá chương trình
2. Người sử dụng tài liệu

Tài liệu được biên soạn dành cho:

· Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố

· Các dự án có triển khai hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, theo dõi, đánh giá chương trình trong nhóm đối tượng  nguy cơ cao

3. Nội dung tài liệu

Tài liệu gồm có các phần sau:
- Phần 1: Mục tiêu, nguyên tắc và các khái niệm sử dụng trong tài liệu

- Phần 2. Hướng dẫn thực hiện

PHẦN 1. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ CÁC KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU
1. Mục tiêu 
Mục tiêu chính  của việc vẽ bản đồ điểm nóng gồm: 

1. Xác định vị trí, khu vực hoặc tụ điểm nơi có thể tiếp cận được những người thuộc các nhóm quần thể nguy cơ cao nhiễm HIV trên một địa bàn; 

2. Ước lượng được kích cỡ quần thể (có bao nhiêu người) nguy cơ cao tại từng  tụ điểm; 

3. Thu thập thông tin nhằm đề ra các phương pháp tiếp cận nhóm quần thể nguy cơ cao tại từng tụ điểm.
2. Một số nguyên tắc trong vẽ bản đồ điểm nóng
2.1. Bao phủ toàn bộ: 
Những địa bàn nơi có nhóm đối tượng đích. Kết quả của việc vẽ bản đồ không nhất thiết phải chính xác về khoảng cách nhưng phải bao gồm đầy đủ các đường, phố, hẻm ngõ cũng như những đặc điểm địa lý chính của địa bàn điều tra. Tuy nhiên, những tụ điểm chính mà nhóm quần thể đích thường xuyên tập trung tại các địa bàn đó là thông tin quan trọng nhất cần thu thập. 

2.2. Thông tin chính xác: 
Tại mỗi địa bàn và tụ điểm cần thu thập thông tin chính liên quan đến những câu hỏi:
· Có bao nhiêu người tại mỗi tụ điểm đó? Loại hình tụ điểm là gì? (ví dụ là nơi tiêm chích, nơi mua thuốc, nơi phụ nữ mại dâm đứng đợi khách…) 

· Số lượng đối tượng tại mỗi tụ điểm có thay đổi không? Nếu có, phụ thuộc vào những yếu tố gì?
· Họ thường có ở đó vào thời gian nào? 

· Làm thế nào có thể tiếp cận được họ? 

2.3. Thông tin cần được thu thập, đối chiếu với nhiều nguồn: 
Các hoạt động sử dụng, buôn bán ma túy, mua bán dâm là hoạt động bất hợp pháp, do đó các hoạt động này thường được thực hiện lén lút, trá hình, tính di biến động cao. Do những đặc điểm này nên thông tin thu thập khá khó khăn và cũng thay đổi thường xuyên. Chính vì vậy thông tin cần được thu thập và kiểm chứng từ nhiều nguồn nhằm đảm bảo tính cập nhật, chính xác, cụ thể.  
Nếu kết quả vẽ bản đồ không chính xác, cụ thể: không bảo phủ tất cả các địa bàn, thông tin không chính xác, có thể có những ảnh hưởng: 
· 1) Xây dựng kế hoạch và thiết kế những chương trình can thiệp giảm tác hại như tuyển số lượng giáo dục viên  đồng đẳng không đủ hay quá nhiều, phân chia địa bàn không phù hợp
· 2) Khung mẫu nghiên cứu không bao phủ hết toàn bộ địa bàn điều tra. Việc ước lượng kết quả điều tra có thể bị sai số mà trong chừng mực nào đó các đặc điểm và hành vi của các đối tượng đích không được đưa vào điều tra lại khác với những người được chọn vào điều tra.

3. Định nghĩa nhóm quần thể đích và tụ điểm

3.1. Nhóm quần thể đích

Tùy theo từng mục đích, định nghĩa nhóm quần thể đích có thể thay đổi. Trong các nghiên cứu, định nghĩa về nhóm quần thể đích (PNMD, người NCMT, nam QHTD đồng giới) thường chặt chẽ và theo các tiêu chuẩn tuyển chọn của nghiên cứu (ví dụ độ tuổi, khung thời gian). Trong các dự án can thiệp, định nghĩa đối tượng thường rộng hơn nhằm đảm bảo độ bao phủ của dự án. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, định nghĩa về nhóm quần thể đích trong vẽ bản đồ cần đảm bảo những tiêu chuẩn sau:

· Định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu, dựa trên hành vi nguy cơ của nhóm đối tượng đích
· Sử dụng định nghĩa, có thể xác định được nhóm quần thể đích trên thực tế

· Tránh thường xuyên thay đổi định nghĩa. Nếu có sự thay đổi về định nghĩa giữa những lần vẽ bản đồ, cần có sự thay đổi trong thiết kế, biểu mẫu thu thập thông tin. 

Một số định nghĩa quần thể đích thường được sử dụng:

· Phụ nữ mại dâm (PNMD): PNMD là những phụ nữ có hoạt động tình dục khác giới (qua đường âm đạo, hậu môn hoặc các hình thức khác) nhằm trao đổi tiền, hàng hoá và đơn giản được gọi là bán dâm. 

· Quần thể PNMD chia làm 2 nhóm:

· Mại dâm trực tiếp, trước đây có lúc gọi là mại dâm đường phố, là mại dâm sống chủ yếu bằng nghề bán dâm và hầu như không có nguồn thu nhập nào khác.

· Mại dâm gián tiếp, trước đây còn gọi là mại dâm nhà hàng, có nguồn thu nhập thứ nhất từ dịch vụ (phục vụ khách, đấm bóp, mát-xa, bán đồ ăn, thức uống) và nguồn thu nhập thứ hai từ việc bán dâm. 

· Đối tượng nghiện chích ma tuý (NCMT): Là những người đang sử dụng ma tuý, đã từng tiêm chích ma túy tối thiểu 1 lần trong tháng qua. 

· Đối tượng quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM): Là những người nam giới có quan hệ tình dục (bằng tay, đường miệng hoặc hậu môn) với người cùng giới.

3.2. Định nghĩa các loại hình tụ điểm:

Tụ điểm: là những nơi có thể tiếp cận được những người thuộc nhóm đối tượng đích như người NCMT, PNMD hoặc MSM. 

Việc xác định các loại hình tụ điểm, nơi có thể tiếp cận được với các nhóm đối tượng đích có thể được tiến hành thông qua các cuộc phỏng vấn các cán bộ tiếp cận cộng đồng, cán bộ chương trình can thiệp giảm tác hại, đồng đẳng viên trong quá trình thu thập thông tin ban đầu thuộc giai đoạn 1 (thông tin mức độ 1). 

Quần thể PNMD:

· Những địa điểm gợi ý mà mại dâm trực tiếp đón khách bao gồm: hè phố, công viên, nhà ga, bến xe, bến phà, nhà nghỉ/nhà trọ, hẻm, các quán cà phê bình dân ven đường (ngồi nhờ để tiếp cận khách), chạy xe hay được môi giới chở trên một đọan đường cố định để tiếp cận khách.

· Những địa điểm gợi ý mà mại dâm gián tiếp gặp gỡ khách bao gồm: nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, quán cà phê hạng sang, quán bar, quán “bia ôm” hay các tụ điểm mát xa, hớt tóc gội đầu.

· Những khu vực có nhiều nhà trọ là nơi thường trú của PNMD: có thể bao gồm mại dâm trực tiếp hay gián tiếp. 

Quần thể NCMT:

· Các tụ điểm tiêm chích ngoài cộng đồng

· Các điểm mua, bán ma tuý

· Trên đường phố hoặc những điểm người NCMT thường tụ tập (có thể không tiêm chích)

Quần thể MSM:

· Các tụ điểm như quán nhậu, tiệm hớt tóc/trang điểm, nơi tập thể dục thể hình, hồ bơi, quán cà phê, tụ điểm hát với nhau, quán bar, karaoke, xông hơi, massage,...

Các tụ điểm MSM hoạt động mại dâm có thể là trên đường phố, công viên, bến ghe, bến tàu. khách sạn...
PHẦN 2. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Quá trình vẽ bản đồ thường được chia thành hai giai đoạn, trong đó:
· Giai đoạn I: bao gồm công tác chuẩn bị, thu thập thông tin sẵn có, thu thập thông tin từ những người cung cấp thông tin không thuộc nhóm đối tượng đích. Những thông tin này thường được gọi là thông tin mức độ 1. Kết thúc giai đoạn này, chúng ta có danh sách sơ bộ các điểm nóng trên địa bàn. 
· Giai đoạn II: bao gồm việc kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh số liệu thu thập từ giai đoạn một, bao gồm điều tra thực địa và thu thập thông tin từ chính nhóm đối tượng đích. Thông tin thu thập được trong giai đoạn này được gọi là thông tin mức độ 2. Việc phân tích, so sánh và đưa ra kết quả cuối cùng cũng được thực hiện trong giai đoạn này. 

Hai giai đoạn vẽ bản đồ, với các bước cơ bản được trình bày trong sơ đồ 1
[image: image4.wmf]
Sơ đồ 1: Các giai đoạn vẽ bản đồ
I. GIAI ĐOẠN I:
Mục đích của giai đoạn này nhằm: 

· Xác định mục tiêu, phạm vi của hoạt động và địa bàn cần vẽ bản đồ điểm nóng
· Chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn điều tra tại thực địa

· Lập danh sách sơ bộ tụ điểm và đưa ra những ước tính ban đầu về kích cỡ quần thể

· Xác định số liệu, thông tin cần kiểm tra, bổ sung trong giai đoạn II.
Bước 1: Chuẩn bị vẽ bản đồ điểm nóng
1. Xác định mục tiêu, định nghĩa nhóm quần thể đích và tụ điểm

Ngay từ đầu, mục tiêu của hoạt động vẽ bản đồ cần được xác định rõ ràng. Nhóm kỹ thuật cần xác định rõ đối tượng và mức độ thông tin cần thu thập của hoạt động vẽ bản đồ. 

Căn cứ mục tiêu đã được xác định, nhóm kỹ thuật sẽ đưa ra định nghĩa nhóm quần thể đích và tụ điểm (trình bày trong mục 3 Phần 1) của hoạt động vẽ bản đồ. 
2. Xác định địa bàn vẽ bản đồ:

Tại những tỉnh, thành phố lớn,  nguồn lực sẽ bị lãng phí nếu tiến hành vẽ bản đồ trên toàn bộ các đơn vị hành chính (tất cả các quận, huyện, xã phường). Do vậy, địa bàn tiến hành nên tập trung vào những “ khu vực  nóng” trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thông thường, địa bàn điều tra có thể được giới hạn ngay từ giai đoạn ban đầu thông qua việc thu thập và phân tích những nguồn thông tin sẵn có trong bước 2 mô tả dưới đây. Tuy nhiên, một số điểm lưu ý khi xác định địa bàn vẽ bản đồ:
· Mục đích vẽ bản đồ: tùy vào mục đích của việc vẽ bản đồ mà  địa bàn tiến hành có thể khác nhau. Ví dụ: để xây dựng chương trình can thiệp tại một quận, huyện, việc vẽ bản đồ sẽ chủ yếu tập trung tại quận/huyện đó. Với mục đích ước lượng kích cỡ quần thể trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố, hoạt động vẽ bản đồ có thể tiến hành trên toàn bộ địa bàn (nếu nguồn lực cho phép), hoặc tại những khu vực nóng, sau đó sử dụng phương pháp ước lượng cho những địa bàn còn lại

· Nguồn lực và thời gian.
· Địa bàn thành thị và nông thôn: thông thường, việc vẽ bản đồ thường tập trung tại địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn lớn. Tuy nhiên, không nên bỏ qua khu vực nông thôn. Có thể tiến hành vẽ bản đồ tại một số khu vực nông thôn nhất định, sau đó khái quát kết quả cho những khu vực nông thôn khác.
· Cần có sự thống nhất giữa nhóm vẽ bản đồ, các cơ quan có liên quan, các tổ chức, dự án làm việc với nhóm đối tượng đích về địa bàn tiến hành. 
3. Thành lập nhóm điều tra 

3.1. Thành phần nhóm điều tra

Mỗi nhóm điều tra gồm ít nhất 3 người bao gồm người dẫn đường, người vẽ bản đồ và người giám sát. Thông thường, có nhiều hơn một nhóm điều tra phụ trách vẽ bản đồ địa dư trong một nhóm đối tượng đích, số lượng cụ thể tùy thuộc tình hình cụ thể tại từng tỉnh, thành phố. Nếu có nhiều hơn một nhóm điều tra vẽ bản đồ, cần có một người phụ trách và điều phối chung. 

Người dẫn đường nên là:

· Những người thông thuộc địa bàn

· Có kinh nghiệm trong hoạt động tại cộng đồng để đảm bảo việc dẫn đường nhóm  vẽ bản đồ đến đúng địa bàn điều tra, giúp người vẽ bản đồ tiếp cận được các tụ điểm điều tra (đặc biệt là các tụ điểm giải trí như quán bar, karaoke, quán massage, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, v.v…), tiếp cận và phỏng vấn được những người cung cấp thông tin chủ chốt.

· Có thể thay đổi người dẫn đường theo từng khu vực vẽ bản đồ để đảm bảo người dẫn đường nắm được địa bàn điều tra

· Những người dẫn đường có thể là đồng đẳng viên, người tiếp cận cộng đồng hoặc những người thuộc hoặc có liên quan gần gũi với nhóm quần thể đích.

Người vẽ bản đồ nên là:

· Những người có kinh nghiệm trong các hoạt động tiếp cận cộng đồng

· Những người có thể dành đủ thời gian tham gia toàn bộ quá trình vẽ bản đồ

· Những người vẽ bản đồ có thể là  nhân viên theo dõi, đánh giá, nhân viên phụ trách tiếp cận cộng đồng, người tham gia chương trình can thiệp giảm tác hại, người chuyên trách HIV/AIDS tuyến quận, huyện…

Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn tuyển chọn của người vẽ bản đồ và người dẫn đường được trình bày trong Phụ lục I

3.2. Tập huấn nhóm điều tra:

Các thành viên các nhóm vẽ bản đồ sẽ được tập huấn kỹ năng vẽ bản đồ trước khi tiến hành vẽ bản đồ tại thực địa. Thời gian tập huấn là khoảng 2- 3 ngày, bao gồm điều tra thử. 

Tập huấn vẽ bản đồ sẽ chú trọng vào các nội dung:

· Giới thiệu đặc điểm sơ bộ về các nhóm quần thể đích

· Phương pháp vẽ bản đồ

· Xác định những người thuộc quần thể đích, những người cung cấp thông tin

· Kỹ năng thu thập thông tin, bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thiết lập quan hệ với nhóm quần thể đích và người cung cấp thông tin
· Kế hoạch triển khai cụ thể và giám sát quá trình thu thập số liệu

Trong khoá đào tạo, thành viên nhóm điều tra sẽ tiến hành vẽ bản đồ thử tại thực địa để thực hành các kỹ năng vẽ bản đồ. Kết quả của buổi vẽ bản đồ tại thực địa sẽ được thảo luận và rút kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị cho việc vẽ bản đồ chính thức. 

4. Chuẩn bị hậu cần

Chuẩn bị hậu cần cho việc triển khai thu thập số liệu là rất cần thiết. Kinh nghiệm cho thấy, các điều tra viên thường rất lúng túng đối với một số thủ tục hành chính như chi trả tiền cho người phỏng vấn, cho người dẫn đường…trong khi đó các cán bộ hành chính hay kế toán không thể đi theo các nhóm điều tra thực địa. Vì vậy, nhóm kỹ thuật cũng cần dành thời gian khi tập huấn để phổ biến, hướng dẫn về các quy định hành chính, tài chính liên quan đến hoạt động vẽ bản đồ. 

Một số gợi ý cho việc lập dự trù kinh phí khi triển khai vẽ bản đồ:

· Kinh phí chi trả cho thành viên nhóm kỹ thuật và các nhóm điều tra thực địa

· Kinh phí cho họp, thảo luận nhóm 

· Tập huấn cho điều tra viên, giám sát viên

· Kinh phí cho phỏng vấn hoặc thảo luận nhóm với những người cung cấp thông tin 

· Phụ cấp cho người người dẫn đường

· Kinh phí hỗ trợ tiền xăng xe đi lại

· Kinh phí cho họp phổ biến kết quả

· Kinh phí văn phòng phẩm: bản đồ, bút mầu, giấy A0, A4; in ấn, photo tài liệu...
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Bước 2: Thu thập  thông tin ban đầu (thông tin mức độ 1)
1. Nguồn thông tin:

· Từ các cơ quan chức năng như Công An, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội…Mặc dù số thống kê theo đơn vị hành chính thường không phản ánh chính xác vị trí các tụ điểm, tuy nhiên, số liệu này có thể cung cấp một số thông tin hữu ích, ví dụ như những khu vực nào (quận) trong thành phố có tình hình sử dụng ma tuý phức tạp. Tuy nhiên, thông tin từ những nguồn này thông thường sẽ được sử dụng với mục đích đối chiếu, so sánh do không có số liệu chi tiết tới từng tụ điểm.
· Từ các dự án can thiệp cộng đồng: thông tin, bản đồ sẵn có tại các chương trình, dự án can thiệp cộng đồng trên địa bàn 
· Thông qua các cuộc thảo luận, phỏng vấn với người cung cấp thông tin chính. 

Những người cung cấp thông tin chính có thể là:

· Nhân viên các dự án,  đồng đẳng viên

· Đối tương đích

· Cán bộ xã hội, cán bộ chính quyền địa phương, hội thanh niên, hội phụ nữ
· Cán bộ chuyên trách HIV/AIDS tại quận huyện hay cán bộ y tế xã phường.

Một số lưu ý khi thu thập thông tin trong giai đoạn này:
· Các loại hình tụ điểm tại địa bàn sẽ tiến hành điều tra

· Thu thập thông tin sơ khởi về các tụ điểm như vị trí, số lượng người nguy cơ cao tại từng tụ điểm (nếu biết).Thông tin thu thập được từ mỗi cuộc phỏng vấn/thảo luận sẽ được điền vào một biểu mẫu thu thập số liệu. Tuy nhiên, thông tin về nhiều tụ điểm có thể được điền trên cùng một biểu mẫu. Do đó điều tra viên cần hỏi thông tin về nhiều tụ điểm qua một cuộc phỏng vấn. 
· Số liệu từ kết quả vẽ bản đồ (nếu có) từ các dự án, chương trình tiếp cận cộng đồng nên được tổng hợp vào cùng biểu mẫu

· Tùy vào từng nhóm quần thể đích, địa bản vẽ bản đồ, tình hình tại từng địa phương cụ thể, số lượng các cuộc phỏng vấn và thảo luận với người cung cấp thông tin chính có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu không có số liệu, thông tin sẵn có từ chính quyền, các dự án can thiệp đang triển khai, số lượng các cuộc phỏng vấn, thảo luận cần được tăng thêm. Trong trường hợp này, quá trình thu thập thông tin nên bắt đầu bằng một thảo luận nhóm chung để xác định sơ bộ các tụ điểm trên địa bàn. Sau đó, các cuộc phỏng vấn cá nhân sẽ được thực hiện nhằm thu thập thông tin chi tiết về các tụ điểm. Nguyên tắc chung trong giai đoạn này là tổng hợp và đối chiếu nhiều nguồn số liệu khác nhau. Do đó, quá trình phỏng vấn, thu thập thông tin cho những khu vực này chỉ dừng lại khi có nhiều thông tin trùng lặp qua các cuộc phỏng vấn/thảo luận. 
2. Tổng hợp số liệu giai đoạn I

2.1. Xây dựng bảng tổng hợp 
Bảng tổng hợp thường được xây dựng sử dụng Microsoft Excel. Thông thường, bảng tổng hợp sẽ gồm 3 nội dung chính: 

· Tên tụ điểm, bao gồm địa chỉ (nếu biết). 
· Mô tả vị trí tụ điểm

· Ước tính số người thuộc quần thể đích, bao gồm ước tính 
Chi tiết bảng tổng hợp số liệu được trình bày trong phụ lục 2.
2.2. Tổng hợp số liệu: 

a. Vào bảng dữ liệu:

Một số lưu ý khi tổng hợp số liệu:
· Mỗi tụ điểm chỉ được đưa vào bảng số liệu 1 lần. Nếu có tụ điểm được đề cập tới nhiều lần, ghi nhận số lần tụ điểm đó được đề cập (cột số 2- biểu mẫu tổng hợp thông tin). Trong trường hợp nếu hai tụ điểm có tên hoặc địa chỉ (hoặc thông tin xác định vị trí) tương tự nhau, cần tiến hành xác minh lại, tránh trường hợp bỏ sót hoặc trùng lặp

· Những tụ điểm nào được đề cập tới nhiều nhất, sẽ được xếp lên trước trong bảng tổng hợp

· Nên có một bảng tổng hợp cho mỗi quần thể đích. Trong một nhóm quần thể đích, có thể có những bảng tổng hợp khác nhau dành cho từng phân nhóm

· Thông tin ban đầu về số lượng nguy cơ cao tại các tụ điểm.

· Có thể có nhiều ước lượng (thấp và cao) khác nhau về một tụ điểm từ những người cung cấp thông tin khác nhau, trong trường hợp này, số ước lượng được xác định như sau:

· Ước lượng thấp tại một tụ điểm: bằng trung bình của các số ước lượng thấp được cung cấp từ những nguồn khác nhau (những người cung cấp thông tin khác nhau)

· Tương tự, số ước lượng cao tại một tụ điểm cũng được xác định bằng số trung bình của các ước lượng cao được cung cấp bởi nhiều người cung cấp thông tin khác nhau

Ví dụ: ước lượng số người tại một tụ điểm những người NCMT từ 4 người cung cấp thông tin chính là: 8-10, 6-8, 8-10, 10-12. Theo cách tính trên, số ước lượng cuối cùng sẽ là 8 (ước tính thấp) và 10 (ước tính cao).
· Mã số tụ điểm: Tuỳ theo mục đích vẽ bản đồ, có thể sử dụng hoặc không sử dụng hệ thống mã số cho các tụ điểm. Tuy nhiên, việc đánh mã số các tụ điểm sẽ tạo nhiều thuận lợi trong quá trình sử dụng số liệu vẽ bản đồ sau này. Ví dụ như mã số tụ điểm có thể được sử dụng trong các biểu mẫu nhật ký, báo cáo tiếp cận cộng đồng để đảm bảo tính chất bảo mật nguồn thông tin. Cách mã hoá các tụ điểm như sau:

· Loại hình tụ điểm: mỗi loại hình tụ điểm có một mã số riêng. Ví dụ PNMD trực tiếp có mã số 1, gián tiếp có mã số 2, NCMT có mã số 3, MSM có mã số 4.

· Mã hoá quận, huyện: mỗi quận, huyện trên địa bàn cần có một mã số riêng; nên lấy 2 chữ số bắt đầu từ 01, 02,… 
+ Mã hóa xã/phường: cũng nên lấy 2 chữ số bắt đầu từ 01, 02,….

· Số thứ tự tụ điểm theo quận, huyện và tụ điểm: được đánh số từ 1 cho tới hết. 

· Ví dụ: một thành phố tiến hành vẽ bản đồ nhóm PNMD trực tiếp và gián tiếp (mã số 1 và 2) tại 10 quận, huyện (đánh số từ 01 đến 10). Tại Phường thứ nhất của quận thứ nhất, có 3 điểm nóng có thể tiếp cận được PNMD trực tiếp. Mã số tương ứng của 3 điểm nóng đó có thể là: “1-01-01-01”, “1-01-01-02” và “1-01-01-03”. Trong đó chữ số đầu tiên là “1” biểu thị cho nhóm PNMD trực tiếp, hai chữ số tiếp theo  “01” biểu thị cho quận thứ nhất, hai chữ số tiếp theo “01” biểu thị cho “phường 1”, và hai chữ số cuối cùng “01” “02” “03” biểu hiện cho số thứ tự 3 tụ điểm.
· Lưu ý: Nhóm nghiên cứu cần xây dựng và lưu giữ bảng mã (địa bàn, loại tụ điểm) đồng thời cùng kết quả vẽ bản đồ.
2.3. Thể hiện trên bản đồ:
Sau khi các thông tin sơ bộ về các tụ điểm được tổng hợp thì các tụ điểm này nên được chấm trên một bản đồ hành chính (đã được chuẩn bị sẵn) nhằm: 1) xác đinh sự phân bố của các tụ điểm trên địa bàn; 2) Giúp phân chia khu vực sẽ tiến hành điều tra thực địa.

Thông thường, bản đồ hành chính được sử dụng. Trong trường hợp có điều kiện và nhóm lập bản đồ sử dụng thiết bị định vị, bản độ GIS có thể được sử dụng với cùng mục đích nêu trên. 
II. GIAI ĐOẠN II: 

Mục đích: Thu thập, hiệu chỉnh thông tin trên thực địa
Bước 1. Thu thập thông tin tại thực địa (Thông tin cấp độ II)

· Tiến hành tiếp cận và điều tra các tụ điểm đã được xác định thông qua giai đoạn thu thập thông tin cấp độ I
· Xác định các tụ điểm, khu vực có các tụ điểm mới 
1. Cách thu thập thông tin tại các tụ điểm 

· Quan sát trực tiếp khu vực cần điều tra trong một khoảng thời gian thích hợp. Trong trường hợp cần thiết, có thể quan sát một tụ điểm điều tra nhiều lần, tại những thời điểm khác nhau
· Phỏng vấn, nói chuyện trực tiếp đối tượng thuộc quần thể đích tại tụ điểm. Trước khi phỏng, cần lưu ý:

· Đảm bảo rằng người được phỏng vấn hiểu mục đích, nội dung cuộc phỏng vấn. Nhấn mạnh tính bảo mật.

· Người được hỏi tự nguyện trả lời

· Cuộc phỏng vấn sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động tại tụ điểm

· Cán bộ vẽ bản đồ cần trao đổi, thảo luận cùng và đề nghị sự hỗ trợ của người dẫn đường trước khi tiến hành các hoạt động trên.

Một số hướng dẫn cho người vẽ bản đồ trong quá trình thu thập thông tin

Người vẽ bản đồ nên:
· Nghiên cứu kỹ các thông tin cần thu thập trong phiếu vẽ bản đồ để tìm kiếm thông tin sao cho thật tự nhiên mà không cần phải nhìn vào phiếu.

· Nếu chưa hiểu đúng nội dung thông tin cần thu thập nào đó, cần thảo luận với cán bộ điều phối, hoặc cán bộ có trách nhiệm.

· Có thái độ lịch sự, không phản ứng khi bị từ chối trong quá trình thu thập thông tin.

· Luôn so sánh thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để xác định, chỉnh lý và đảm bảo tính thống nhất của thông tin.

· Chỉ nên ghi thông tin vào biểu mẫu sau khi ra ngoài tụ điểm để tránh gây sự chú ý không cần thiết.

· Có những biện pháp phòng vệ cá nhân.

· Bảo đảm giữ bí mật những thông tin thu thập được trong quá trình điều tra.
Người vẽ bản đồ không nên:
· Gây sự chú ý đặc biệt tại các tụ điểm điều tra.

· Giải thích ý nghĩa của các thông tin cần thu thập quá chi tiết hoặc không chính xác làm cho những người được hỏi hiểu nhầm về mục đích của việc vẽ bản đồ.

· Nóng vội, thúc giục người mà mình đang khai thác thông tin.

· Phản ứng với các câu trả lời. 
· Ghi lại quá nhanh các thông tin chưa được xem xét và kiểm tra độ tin cậy.

· Để quá nhiều người khác xem tài liệu, biểu mẫu vẽ bản đồ.

Quy định khác dành cho người vẽ bản đồ
· Hoàn toàn giữ bí mật thông tin của những người cung cấp thông tin.

· Giữ gìn nhân cách, ăn mặc thích hợp với vai trò công việc mà mình đang tiến hành.

· Không được sử dụng bất kỳ loại ma tuý bất hợp pháp hoặc rượu trong quá trình tiến hành điều tra.

2. Kết thúc điều tra tại mỗi tụ điểm
Số lượng những cuộc phỏng vấn, quan sát tùy thuộc vào tình hình thực tế tại  từng tụ điểm, tuy nhiên cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

· Chỉ dừng quá trình thu thập thông tin  thực địa tại một tu điểm khi có được các thông tin tương tự nhau. Nếu thông tin từ quan sát hoặc từ phỏng vấn những người biết nhiều thông tin vẫn khác nhau, tiếp tục quan sát và phỏng vấn những người khác. Ví dụ: nhóm điều tra phỏng vấn một người NCMT cho thấy có khoảng 20 người NCMT khác tại tụ điểm, tuy nhiên, người NCMT thứ hai cho biết chỉ có khoảng 5 người NCMT thường xuyên tới tụ điểm này( Nhóm điều tra cần tiếp tục tìm hiểu thông tin từ những người khác để có một số ước lượng tin cậy hơn.

· Chỉ dừng quá trình thu thập thông tin tại mỗi tụ điểm khi đạt được sự thống nhất  về các ước lượng về kích cỡ quần thể giữa các thành viên trong nhóm. Nếu bất kỳ thành viên nào trong nhóm (kể cả người dẫn đường) có ý kiến khác những thành viên còn lại( tiếp tục thu thập thông tin

· Nếu số ước tính khác nhiều so với những thông tin sẵn có, cần kiểm tra và tìm hiểu lý do. Trong trường hợp cần thiết, tiếp tục thu thập thông tin.

3. Quy định việc điền thông tin:
· Trong mọi trường hợp, người vẽ bản đồ cần lắng nghe cẩn thận các nguồn thông tin và quyết định thông tin nào chính xác nhất. 
· Thông tin thu thập được từ cuộc điều tra trên thực địa sẽ được ghi vào phiếu vẽ bản đồ đã được phát.
· Không nên ghi chép ngay tại tụ điểm điều tra làm thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Sau khi kết thúc điều tra, người vẽ bản đồ sẽ điền vào mẫu phiếu tại một nơi thích hợp. Người vẽ bản đồ nên điền phiếu càng sớm càng tốt để tránh việc quên thông tin và đảm bảo rằng các phiếu vẽ bản đồ được điền đầy đủ và chính xác.
· Các biểu mẫu thu thập thông tin đã hoàn thành sẽ được bàn giao cho giám sát viên địa phương hoặc người phụ trách sau mỗi ngày vẽ bản đồ tại thực địa. Nếu phát hiện thiếu sót và thiếu chính xác trong các phiếu vẽ bản đồ, người vẽ bản đồ sẽ phải quay trở lại tụ điểm đã điều tra để thu thập và bổ sung thông tin.
Lưu ý: Tuyệt đối tôn trọng tính bảo mật các mẫu phiếu vẽ bản đồ. Giám sát viên phải thu thập các mẫu phiếu này hàng ngày từ các nhóm điều tra, kiểm tra độ tin cậy và đầy đủ của các thông tin này và sau đó cất giữ ở nơi an toàn để phân tích sau này. 
4. Hướng dẫn cách điền ‘Mẫu phiếu vẽ bản đồ’

Sẽ có 4 mẫu phiếu vẽ bản đồ, sử dụng cho 4 nhóm quần thể đích: Phụ nữ mại dâm trực tiếp (đường phố), Phụ nữ mại dâm gián tiếp (nhà hàng), người Nghiện chích ma túy, MSM (phụ lục 3-6). Các thông tin cần thu thập trong mỗi mẫu phiếu là tương đối giống nhau. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi nhóm đối tượng mà mẫu phiếu vẽ bản đồ cho từng nhóm sẽ yêu cầu thu thập thêm một số thông tin.
Các THÔNG TIN CHUNG cần thu thập ở mẫu phiếu vẽ bản đồ cho cả 4 nhóm đối tượng bao gồm:

· Nhóm quần thể: Tên nhóm quần thể đích được điều tra.

· Tên điều tra viên: tên người đi vẽ bản đồ
· Ngày điều tra: Ngày/Tháng/Năm người vẽ bản đồ đi thu thập thông tin điều tra tụ điểm.

· Địa chỉ địa điểm: Địa chỉ tụ điểm được điều tra (Phải được ghi rõ ràng và đầy đủ và số nhà, tên đường, Quận/Huyện, Phường/Xã nếu có thể). Trong trường hợp khó xác định được địa điêm và vị trí cụ thể của địa điểm, những địa điểm xung quanh đó phải được xác định để dễ dàng cho việc tiếp cận địa điểm đó sau này. Nếu tụ điểm không có địa chỉ thì tìm ngay phía đối diện tụ điểm hay vị trí nào gần tụ điểm nhất mà có địa chỉ để mô tả tụ điểm gần địa chỉ đó và ghi tạm địa chỉ đó (Thí dụ Tụ điểm A đối diện nhà số 45 Nguyễn Trãi, Quận 5, Tp.HCM).
· Đặc điểm đặc biệt để nhận biết: Những đặc điểm nổi bật của tụ điểm điều tra nhằm giúp cho cán bộ nghiên cứu có thể dễ dàng nhận biết và xác định trong quá trình điều tra sau này. Ví dụ tên quán nhậu, tên quán cà phê.
· Ngày trong tuần và thời gian mở cửa của tụ điểm. Ví du: quán Bar X mở cửa vào thứ 7 ( từ 19 đến 20 giờ đêm) và chủ nhật (từ 18 đến 24 giờ đêm).
· Cỡ ước tính của quần thể: Có 3 mức ước tính được yêu cầu thu thập:

· Ước tính mức cao: Số thành viên của nhóm quần thể đích tại địa điểm này vào thời điểm đông nhất. Người điều tra cần ghi rõ thời gian cụ thể (ngày, giờ) cho mức ước tính này.

· Ước tính mức trung bình: Số thành viên thường xuyên có mặt tại tụ điểm trong ngày (ngoài 2 thời điểm cao nhất và vắng nhất).
· Ước tính mức thấp: Số thành viên của nhóm quần thể đích tại địa điểm này vào thời điểm vắng nhất. Người điều tra cần ghi rõ thời gian cụ thể (ngày, giờ) cho mức ước tính này.

· Ước tính tổng số các đối tượng khác nhau hiện diện tại tụ điểm trong 1 tuần: xem có bao nhiêu đối tượng đích khác nhau có mặt tại tụ điểm trong 1 tuần
Lưu ý: Phối hợp nhiều nguồn thông tin có thể được để có ước lượng tốt nhất (nếu người vẽ bản đồ nhìn thấy 30 người ở một tụ điểm, nhưng 1 nguồn cung cấp thông tin (ví dụ xe ôm) nói có khoảng 200, nên hỏi những nguồn cung cấp thông tin khác (ví dụ người bán nước, khách làng chơi, người dân xung quanh về điều đó). Cần nhớ rằng số lượng này có thể dao động theo từng thời điểm khác nhau, ví dụ thành viên của nhóm quần thể đích có thể tập trung đông hơn vào ngày cuối tuần, hoặc vào những giờ nhất định trong ngày. Trong quá trình ước tính, cũng cần thiết ước tính tổng số thành viên khác nhau của quần thể đích có mặt tại tụ điểm trong 1 tuần (Thí dụ trong 1 tuần qua có bao nhiêu NCMT khác nhau có mặt tại tụ điểm; trong 1 tuần qua có bao nhiêu PNMD trực tiếp khác nhau có mặt tại tụ điểm). Đối với PNMD cần ước tính số PNMD cố định, qua đó ta có thể suy đoán số PNMD di động và biết được tụ điểm đang khảo sát là tụ điểm di động hay cố định. 
· Mức độ khó khăn để tiếp cận với các thành viên trong nhóm: Dựa trên những thông tin thu thập được từ những người biết nhiều thông tin cũng như việc quan sát đánh giá trực tiếp của người vẽ bản đồ cho từng tụ điểm điều tra, người vẽ bản đồ ghi lại mức độ khó khăn để tiếp cận được với các thành viên của nhóm quần thể đích. Có 4 mức đánh giá, được sắp xếp từ cao đến thấp: Rất khó không thể tiếp cận, khó nhưng tiếp cận được; trung bình và dễ tiếp cận.
· Thời gian thích hợp để tiếp cận các thành viên của nhóm: Dựa trên những thông tin thu thập được, người vẽ bản đồ sẽ ghi rõ thời gian cụ thể (ngày, giờ) mà các thành viên của nhóm quần thể đích có thể được tiếp cận. Điều này là rất quan trọng vì nó liên quan đến sự thành công của việc tiếp cận đối tượng trong việc triển khai các chương trình sau này.
· Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra: Trong quá trình đi thu thập thông tin vẽ bản đồ, nếu người điều tra phát hiện các tụ điểm mới của các nhóm quần thể đích mà không được liệt kê hoặc đánh dấu trong các bản đồ sẵn có hiện tại thì họ sẽ có nhiệm vụ liệt kê những tụ điểm này để có kế hoạch điều tra bổ sung cụ thể.

· Yêu cầu vẽ sơ đồ tụ điểm ở mặt sau: Người vẽ bản đồ có nhiệm vụ vẽ lại sơ đồ tụ điểm ở mặt sau của phiếu vẽ bản đồ để tiện việc xác định và tìm kiếm những tụ điểm này trong quá trình nghiên cứu.

Đối với nhóm PNMD gián tiếp, mẫu phiếu vẽ bản đồ sẽ có thêm một số thông tin cần thu thập sau đây:

· Ước tính mức cao, mức trung bình và mức thấp sẽ được thu thập riêng biệt cho 2 nhóm: Tiếp viên và PNMD. Lý do phải ước tính riêng biệt cho 2 nhóm này trong một cơ sở, không phải toàn bộ nhân viên của các cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng đó đều là PNMD. Do vậy, một Phụ nữ mại dâm gián tiếp (nhà hàng) có thể là tiếp viên nhưng một tiếp viên nhà hàng thì chưa chắc đã là PNMD.

· Trung bình, có bao nhiêu phụ nữ mại dâm làm việc cố định tại đây: PNMD gián tiếp (nhà hàng) thường có tính di động cao. Họ không làm cố định tại một cơ sở nhất định mà có thể cùng một lúc làm việc cho nhiều cơ sở, hoặc chỉ làm việc tại một cơ sở dịch vụ trong thời gian nhất định, sau đó sẽ di chuyển đến cơ sở khác hoặc địa bàn khác. Việc ước tính kích cỡ quần thể có thể bị sai lệch nếu như việc vẽ bản đồ không tính đến tính di động của nhóm quần thể này. Ví dụ về sự ước tính sai lệch này là một PNMD gián tiếp (nhà hàng) có thể được ước lượng nhiều hơn 1 lần trong quá trình vẽ bản đồ do PNMD này đồng thời làm việc ở nhiều cơ sở dịch vụ khác nhau, và tại mỗi cơ sở dịch vụ họ sẽ được đưa vào ước tính vẽ bản đồ 1 lần.  Có 4 mức đánh giá, được sắp xếp từ cao đến thấp: Rất khó không thể tiếp cận, khó nhưng tiếp cận được; trung bình và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, đối với mẫu phiếu dành cho PNMD gián tiếp thì ta chỉ đánh giá về việc tìm hiểu PNMD gián tiếp.

Đối với nhóm NCMT, mẫu phiếu vẽ bản đồ sẽ có thêm một thông tin về ‘Loại tụ điểm’: Điều tra viên sẽ phải xác định được cụ thể loại tụ điểm NCMT là gì, ví dụ là nơi người NCMT tụ tập tiêm chích cùng nhau hay chỉ là nơi họ nói chuyện, gặp gỡ với nhau mà không tiêm chích.
Tham khảo ví dụ cách điền biểu mẫu thu thập thông tin vẽ bản đồ và vẽ sơ đồ tụ điểm tại phụ lục 7.
Đối với MSM: mẫu phiếu vẽ bản đồ sẽ có thêm thông tin về ‘Loại tụ điểm’: Điều tra viên sẽ phải xác định được cụ thể loại tụ điểm MSM là gì, đặc biệt cần phân biệt MSM bình thường và MSM bán dâm.

Bước 2. So sánh, đối chiếu và quản lý số liệu
1. Kết thúc thu thập thông tin:

Việc thu thập thông tin sẽ kết thúc khi:

· Bao phủ toàn bộ các khu vực trên địa bàn (đã được xác định ban đầu)

· Không có thêm tụ điểm mới nào được phát hiện 

Kết quả vẽ bản đồ cuối cùng sẽ được tổng hợp từ toàn bộ các biểu mẫu thu thập thông tin hoàn thành trong quá trình điều tra.
2. Đối chiếu, kiểm tra số liệu: 
Mặc dù các bước tiến hành vẽ bản đồ như đã trình bày ở trên cũng đã giúp so sánh số liệu thu thập được, tuy nhiên, để số liệu thu thập được tin cậy hơn, nhóm kỹ thuật cần so sánh số liệu với những báo cáo khác có liên quan. Một số khu vực kết quả thu thập được có nhiều điểm khác nhau thì nhóm kỹ thuật ngoài việc so sánh số liệu với những báo cáo khác cần tổ chức họp, thảo luận nhóm với những người có liên quan, ví dụ cán bộ chương trình phòng chống AIDS ở địa bàn điều tra, cán bộ dự án, nhân viên y tế, công an, lao động thương binh xã hội…

Trong quá trình thu thập thông tin ở thực địa, nhóm điều tra cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

· Có khác nhau về số lượng điểm nóng so với báo cáo tổng hợp của giai đoạn 1 không? Trong trường hợp có khác nhau, ước tính cuối cùng cho mỗi điểm sẽ được quyết định khi phân tích số liệu

· Đối với những điểm nóng đã được ghi nhận trong báo cáo tổng hợp của giai đoạn 1, nếu trong giai đoạn điều tra thực địa không ghi nhận lại được sẽ bị xóa khỏi danh sách 
· Các điểm đã di chuyển: nếu các điểm đã được di chuyển đến vị trí khác, vị trí trước đây cần phải được bỏ khỏi danh sách và vị trí mới sẽ được ghi chép lại sau khi đã kiểm chứng

· Điểm mới tìm thấy: thêm điểm này vào danh sách sau khi đã được kiểm chứng.

3. Nhập và làm sạch số liệu

Sau khi số liệu đã được mã hoá, cán bộ quản lý số liệu sẽ nhập số liệu vào máy tính. Có thể sử dụng MS Access, Excel để nhập và quản lý số liệu.

Làm sạch số liệu giai đoạn này được hiểu là làm sạch số liệu sau khi đã nhập vào máy tính nhằm hạn chế sai số nhập liệu.  

4. Phân tích và đưa ra số ước tính

Số ước tính ở lần thu thập thông tin mức độ 1 sẽ được điều chỉnh theo số liệu thu thập được ở lần thu thập thông tin mức độ 2. Ví dụ: giả định rằng thông tin thu thập được ở cấp độ 1 ước tính tại điểm “A” có 10-12 phụ nữ mại dâm. Trong khi từ các cuộc phỏng vấn ở mức 2, ước tính tại điểm này chỉ có khoảng 6-8 phụ nữ mại dâm. Trong trường hợp này khi số ước tính cuối cùng được thực hiện cho điểm A là 6-8 người. Số ước tính ở từng vùng sẽ được hiệu chỉnh để cuối cùng đưa ra số ước tính cho toàn khu vực.
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5. Xây dựng bản đồ điểm nóng

Xây dựng bản đồ điểm nóng là bước cuối cùng của quá trình vẽ bản đồ. Kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị trên bản đồ. Bản đồ điểm nóng của từng vùng sẽ được xem xét trước, sau đó sẽ tổng hợp chung trên bản đồ khu vực. 
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Bảng ví dụ về ký hiệu dùng cho bản đồ địa dư nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao

	TT
	Nội dung thông tin
	Mã hoá
	Ghi chú

	1
	Tụ điểm mại dâm trực tiếp 
	▲
	Tam giác màu xanh dương

	2
	Tụ điểm mại dâm gián tiếp 
	▲
	Tam giác màu đỏ

	3
	Tụ điểm có phụ nữ mại dâm gián tiếp di động 
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	Tam giác đỏ một nửa

	4
	Tụ điểm có phụ nữ mại dâm trực tiếp di động
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	Tam giác xanh dương một nửa

	5
	Nghiện chích ma tuý 
	■
	Hình vuông màu đen

	6
	MSM
	
	Hình bầu dục đứng màu xanh

	7
	MSM bán dâm


	
	Hình bầu dục đứng màu đỏ


Phụ Lục 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NHÓM ĐIỀU TRA VẼ BẢN ĐỒ

1. Cán bộ vẽ bản đồ
Chức năng, nhiệm vụ:

· Tiến hành vẽ bản đồ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và theo chỉ dẫn đã thống nhất.

· Thu thập thông tin một cách trung thực, đầy đủ và chính xác thông qua việc điền vào mẫu phiếu vẽ bản đồ (nhóm giám sát sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ các phiếu vẽ bản đồ thu được)

· Liên tục kiểm tra, đối chiếu các thông tin thu thập được từ các đối tượng, các nguồn thông tin khác nhau.

· Vận dụng các kỹ năng đã được tập huấn để tiếp cận và thu thập thông tin điều tra.

· Bàn giao phiếu vẽ bản đồ cho giám sát viên sau mỗi ngày tham gia điều tra.

· Đánh dấu trên bản đồ các địa điểm phát hiện được. Cố gắng định lượng những dấu trên bản đồ. 

· Giữ bí mật các thông tin thu thập được.

· Tham gia đầy đủ thời gian.

Tiêu chuẩn chọn lựa:

Người đi vẽ bản đồ cần có những tiêu chuẩn sau:

· Trung thực, nhiệt tình tham gia nghiên cứu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nghiên cứu 

· Không e ngại khi tiếp cận và nói về các chủ đề liên quan đến hoạt động tình dục và sử dụng ma tuý.

· Có khả năng giao tiếp tốt, cảm thấy dễ dàng và thoải mái khi tiếp xúc với người khác.

· Có khả năng lắng nghe và sử dụng ngôn ngữ của nhóm quần thể đích.

· Có khả năng dẫn dắt câu chuyện, làm cho người trả lời cảm thấy thoải mái để cung cấp những thông tin trung thực nhất mà họ biết.

· Có khả năng tổng hợp thông tin.

· Tự tin khi điều tra.

· Cam kết dành đủ thời gian tham gia toàn bộ quá trình điều tra

Người dẫn đường:

Chức năng, nhiệm vụ:

· Tiến hành dẫn đường theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo và theo chỉ dẫn đã thống nhất.

· Đảm bảo việc dẫn đường nhóm cán bộ vẽ bản đồ đến đúng địa bàn điều tra, giúp cán bộ vẽ bản đồ vào được bên trong các tụ điểm điều tra (đặc biệt là các tụ điểm giải trí như quán bar, karaoke, quán massage, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, v.v…)

· Giúp nhóm vẽ bản đồ tiếp cận được với những người cung cấp thông tin chủ chốt tại địa bàn điều tra.

· Tham gia đầy đủ thời gian.

Tiêu chuẩn chọn lựa:

Người dẫn đường cần có những tiêu chuẩn sau:

· Trung thực, nhiệt tình và mong muốn cộng tác tham gia chương trình nghiên cứu.

· Biết nhiều thông tin về tổ chức và mạng lưới hoạt động của nhóm quần thể đích tại địa bàn điều tra

· Thông thuộc địa bàn điều tra

· Có nhiều kỹ năng trong việc hỏi đường và xác định địa điểm

· Gợi ý việc lựa chọn người dẫn đường thích hợp: Đồng đẳng viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng, cán bộ dự án v.v….

Cán bộ giám sát:

Chức năng, nhiệm vụ:

· Phân công công việc cụ thể cho từng điều tra viên trong nhóm mà mình phụ trách.

· Phân công khu vực cho từng điều tra viên cho phù hợp và tránh trùng lặp.

· Có kế hoạch kiểm tra những khu vực đã phân công cho từng điều tra viên.

· Có kế hoạch nhận phiếu đã điều tra từ các điều tra viên trong nhóm mà mình phụ trách tại địa điểm do hai bên thoả thuận.

· Tiến hành kiểm tra tất cả các phiếu mà các điều tra viên đã nộp. Đánh dấu điền các câu hỏi không đúng hoặc điền thiếu thông tin, hoặc thông tin không rõ ràng, khó xác định để điều tra viên điều tra và bổ sung lại.

· Dựa trên kế hoạch phân công cụ thể của từng nhóm vẽ bản đồ, các giám sát viên có kế hoạch đi giám sát công việc tiến hành trên thực địa để xem:

· Điều tra viên có đi đến đúng điểm điều tra đã được giao hay không.

· Điều tra viên có gặp đúng đối tượng cần thu thập thông tin hay không.

· Điều tra viên có tiến hành phỏng vấn đối tượng hay không.

Tiêu chuẩn chọn lựa:

· Tương tự cán bộ vẽ bản đồ. Trong đó ưu tiên các cán bộ làm công tác theo dõi, giám sát và đánh giá, hoặc cán bộ phụ trách tiếp cận cộng đồng tại các Trung tâm PC AIDS tỉnh

Phụ Lục 2. MẪU TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 1

Ngày thu thập thông tin:

Nguồn thông tin:

Phương pháp thu thập:
Địa bàn đang được mô tả:

	TT
	Tên tụ điểm
	Mô tả vị trí tụ điểm
	NCMT
	PNMD trực tiếp
	PNMD gián tiếp


	MSM
	Ghi chú

	
	
	
	Số ước tính thấp
	Số ước tính cao
	Số ước tính TB
	Số ước tính thấp
	Số ước tính cao
	Số ước tính TB
	Số ước tính thấp
	Số ước tính cao
	Số ước tính TB
	Số ước tính thấp
	Số ước tính cao
	Số ước tính TB
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Bổ sung thêm cột cho các nhóm đối tượng khác

Ghi chú bổ sung (nếu có)

Người thu thập
Phụ Lục 3. MẪU PHIẾU LẬP BẢN ĐỒ CHO PNMD TRỰC TIẾP
Họ tên điều tra viên:______________________________________________________________________

Ngày điều tra: Ngày [___|___] Tháng [___|___] Năm [___|___|___|___]

1. Người cung cấp thông tin chính: (Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Đối tượng mại dâm
 

Đồng đẳng viên


Người bán nước



Người lái xe ôm

 

Người lái taxi



Khách làng chơi



Người dân xung quanh địa bàn điều tra 
 

Người khác (Ghi rõ)___________________________________________________________________

2. Loại hình tụ điểm: (Nơi đón khách, không phải nơi hành lạc)
Cà phê vỉa hè



Bến xe/ bến đò

Công viên



Đường phố


Nhà chứa 



Nhà trọ



Loại hình khác khác (Ghi rõ)_____________________________________________________________

3. Tên tụ điểm: ____________________________________________________________________________
4. Mã số tụ điểm (Do người tổng hợp ghi, phục vụ cho quản lý địa bàn): ​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________
5. Địa chỉ tụ điểm: (Ghi rõ cả tên quận/huyện, phường/xã):__________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Đặc điểm đặc biệt để nhận biết:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Cỡ ước tính của quần thể:

Ước tính mức cao: (Số chị em trực tiếp có mặt tại tụ điểm này lúc đông nhất)




[___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức thấp: (Số chị em trực tiếp có mặt tại tụ điểm này lúc vắng nhất)




[___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức trung bình (số chị em trực tiếp trung bình có mặt tại thời điểm khác trong ngày):
              [___|___|___]   người (Tính trung bình số chị em trực tiếp có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)


Ước tính tổng số PNMD trực tiếp khác nhau có ở tụ điểm trong 1 tuần:
             [___|___|___]   người


Ước tính tổng số PNMD trực tiếp khác nhau làm việc cố định tại đây (Không làm đồng thời tại cơ sở khác) trong 1 tuần:  [___|___|___]   người

8. Mức độ khó khăn tiếp cận với PNMD trực tiếp tại tụ điểm:

Rất khó không thể tiếp cận

 

Khó nhưng có thể



Trung bình




Dễ  




9. Thời gian thích hợp để tiếp cận với PNMD trực tiếp tại tụ điểm:


Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

10. Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra:_________________________________

_____________________________________________________________________________________________

YÊU CẦU VẼ LẠI SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU

Điều tra viên (Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ Lục 4.  MẪU PHIẾU LẬP BẢN ĐỒ CHO PNMD GIÁN TIẾP 

Họ tên điều tra viên:______________________________________________________________________

Ngày điều tra: Ngày [___|___] Tháng [___|___] Năm [___|___|___|___]

1. Người cung cấp thông tin chính: (Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Đối tượng mại dâm


Tiếp viên


Đồng đẳng viên

 

Người bán nước



Người lái xe ôm

 

Người lái taxi


Khách làng chơi

  

Người dân xung quanh địa bàn điều tra 
 

Người khác (Ghi rõ)___________________________________________________________________

2. Loại hình tụ điểm:
Karaoke




Cà phê/bia ôm


Vũ trường



Nhà  hàng/quán nhậu

Khách sạn



Mát xa




Hớt tóc




Loại hình khác khác (Ghi rõ)___________________________

3. Tên tụ điểm: _____________________________________________________________________________
4. Mã số tụ điểm (Do người tổng hợp ghi, phục vụ cho quản lý địa bàn): ​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________
5. Địa chỉ tụ điểm: (Ghi rõ cả tên quận/huyện, phường/xã):__________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Đặc điểm đặc biệt để nhận biết:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. Cỡ ước tính của quần thể:

Ước tính mức cao: (Số chị em tại tụ điểm này lúc đông nhất)

Tiếp viên [___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______


   PNMD  [___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức thấp: (Số chị em tại tụ điểm này lúc vắng nhất)




Tiếp viên [___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______


   PNMD  [___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức trung bình (số chị em trung bình có mặt tại thời điểm khác trong ngày):

Tiếp viên [___|___|___]   người (Tính trung bình số tiếp viên có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)

 PNMD  [___|___|___]   người (Tính trung bình số chị em gián tiếp có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)
Ước tính tổng số PNMD khác nhau có mặt ở tụ điểm trong 1 tuần:

  [___|___|___]   người


Ước tính tổng số PNMD khác nhau làm việc cố định tại đây (Không làm đồng thời tại cơ sở khác) trong 1 tuần:             
  [___|___|___]   người


8. Mức độ khó khăn tiếp cận với PNMD tại tụ điểm này:

Rất khó không thể tiếp cận

 

Khó nhưng có thể



Trung bình




Dễ  




9. Thời gian thích hợp để tiếp cận với PNMD tại tụ điểm này:


Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

10. Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra:_________________________________

_____________________________________________________________________________________________

YÊU CẦU VẼ LẠI SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU

Điều tra viên (Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ Lục 5.  MẪU PHIẾU LẬP BẢN ĐỒ CHO NHÓM CÁC ANH (NCMT)
Họ tên điều tra viên:______________________________________________________________________

Ngày điều tra: Ngày [___|___] Tháng [___|___] Năm [___|___|___|___]

1. Người cung cấp thông tin chính: (Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Đối tượng ma túy



Đồng đẳng viên

 

Người bán nước



Người lái xe ôm

 

Người lái taxi

 

Người dân xung quanh địa bàn điều tra
 

Người khác (Ghi rõ)___________________________________________________________________

2. Loại hình tụ điểm:
Tiêm chích



Mua bán chất gây nghiện  


Giải trí




Nhà riêng



Quán nhậu


Loại hình khác khác (Ghi rõ)_____________________________________________________________

3. Tên tụ điểm: _____________________________________________________________________________

4. Mã số tụ điểm (Do người tổng hợp ghi, phục vụ cho quản lý địa bàn): ​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________

5. Địa chỉ tụ điểm: (Ghi rõ cả tên quận/huyện, phường/xã):__________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Đặc điểm đặc biệt để nhận biết:______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7. Cỡ ước tính của quần thể:

Ước tính mức cao: (Số NCMT tại tụ điểm này lúc đông nhất)




[___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức thấp: (Số NCMT tại tụ điểm này lúc vắng nhất)




[___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức trung bình (số NCMT trung bình có mặt tại thời điểm khác trong ngày):
              [___|___|___]   người (Tính trung bình số NCMT có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)


Ước tính tổng số NCMT khác nhau có ở tụ điểm trong 1 tuần:
               [___|___|___]   người

8. Mức độ khó khăn tiếp cận với NCMT tại tụ điểm này:

Rất khó không thể tiếp cận

 

Khó nhưng có thể



Trung bình




Dễ  




9. Thời gian thích hợp để tiếp cận với NCMT tại tụ điểm này:


Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

10. Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra: __________________________________

YÊU CẦU VẼ LẠI SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU

Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ Lục 6. MẪU PHIẾU LẬP BẢN ĐỒ CHO NHÓM CÁC BẠN MSM

Họ tên điều tra viên:______________________________________________________________________

Ngày điều tra: Ngày [___|___] Tháng [___|___] Năm [___|___|___|___]

1. Người cung cấp thông tin chính: (Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Đồng đẳng viên

 

Người bán nước



Đối tượng MSM



Người lái xe ôm

 

Người lái taxi



Khách làng chơi

 

Người dân xung quanh địa bàn điều tra
 

Người khác (Ghi rõ)___________________________________________________________________

2. Loại hình tụ điểm:
Vũ trường


 

Quán ăn/ nhậu/ nhà hàng

 

Rạp chiếu phim


 

 Quán cà phê


 

Nơi tập thể dục thể hình/ hồ bơi
 

Mát xa





Hớt tóc



 

Công viên




Loại hình khác khác (Ghi rõ)_____________________________________________________________

3. Tên tụ điểm: _____________________________________________________________________________
4. Mã số tụ điểm (Do người tổng hợp ghi, phục vụ cho quản lý địa bàn): ​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________
5. Địa chỉ tụ điểm: (Ghi rõ cả tên quận/huyện, phường/xã):__________________________________________

____________________________________________________________________________________________

6. Đặc điểm đặc biệt để nhận biết:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Cỡ ước tính của quần thể:

Ước tính mức cao: (Số MSM tại tụ điểm này lúc đông nhất)




[___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức thấp: (Số MSM tại tụ điểm này lúc vắng nhất)




[___|___|___]   Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

Ước tính mức trung bình (số MSM trung bình có mặt tại thời điểm khác trong ngày):
              [___|___|___]   người (Tính trung bình số MSM có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)


Ước tính tổng số MSM khác nhau có ở tụ điểm trong 1 tuần:
               [___|___|___]   người, trong đó có [___|___|___]   người là MSM mại dâm 

8. Mức độ khó khăn tiếp cận với MSM tại tụ điểm này:

Rất khó không thể tiếp cận

 

Khó nhưng có thể



Trung bình




Dễ  




9. Thời gian thích hợp để tiếp cận MSM tại tụ điểm này:


Từ [___|___] (giờ) đến [___|___] (giờ) 
Ngày thứ______

10. Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra: _________________________________

YÊU CẦU VẼ LẠI SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU

Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ Lục 7. VÍ DỤ MẪU CÁCH ĐIỀN PHIẾU LẬP BẢN ĐỒ PNMD GIÁN TIẾP

Họ tên điều tra viên:               Nguyễn thị A                                                                                                                .
Ngày điều tra: Ngày [_0_|_3_] Tháng [_0_|_6_] Năm [_2_|_0_|_1_|_1_]

1. Người cung cấp thông tin chính: (Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Đối tượng mại dâm
(

Tiếp viên


Đồng đẳng viên

( 

Người bán nước

(
Người lái xe ôm

 

Người lái taxi


Khách làng chơi

  

Người dân xung quanh địa bàn điều tra 
 

Người khác (Ghi rõ)___________________________________________________________________

2. Loại hình tụ điểm:
Karaoke

(


Cà phê/bia ôm



Vũ trường



Nhà  hàng/quán nhậu


Khách sạn



Mát xa





Hớt tóc




Loại hình khác khác (Ghi rõ)___________________________

3. Tên tụ điểm: ______KARAOKE MỘNG MƠ___________________________________________________
4. Mã số tụ điểm (Do người tổng hợp ghi, phục vụ cho quản lý địa bàn): ​​​​​​​​​​​​​​​​​_________________________________
5. Địa chỉ tụ điểm: (Ghi rõ cả tên quận/huyện, phường/xã):___150A, Đường Nguyễn Văn X, Phường 5, Quận 3___

__________________________________________________________________________________________

6. Đặc điểm đặc biệt để nhận biết: Đối diện trường Mầm Non quận 3, cách ngã tư Nguyễn Văn X Trần Thị Y 200m                                                                                                                                                                            .
7. Cỡ ước tính của quần thể:

Ước tính mức cao: (Số tiếp viên, PNMD tại tụ điểm này lúc đông nhất)




Tiếp viên [_0_|_1_|_6_]   Từ [_1_|_8_] (giờ) đến [_2_|_4_] (giờ) 
Ngày thứ__7____


   PNMD  [_0_|_1_|_1_]   Từ [_2_|_0_] (giờ) đến [_2_|_4_] (giờ) 
Ngày thứ__7____

Ước tính mức thấp: (Số tiếp viên, PNMD tại tụ điểm này lúc vắng nhất)




Tiếp viên [_0_|_0_|_6_]   Từ [_1_|_0_] (giờ) đến [_1_|_8_] (giờ) 
Ngày thứ__2____


   PNMD  [_0_|_0_|_2_]   Từ [_1_|_0_] (giờ) đến [_1_|_8_] (giờ) 
Ngày thứ__2___

Ước tính mức trung bình: (số chị em trung bình có mặt tại thời điểm khác trong ngày)

Tiếp viên [_0_|_1_|_0_]   (Tính trung bình số tiếp viên có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)

   PNMD  [_0_|_0_|_6_]   (Tính trung bình số PNMD có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)


Ước tính tổng số PNMD khác nhau có ở tụ điểm trong 1 tuần:

  [_0_|_1_|_4_]   người


Ước tính tổng số PNMD khác nhau làm việc cố định tại đây (Không làm đồng thời tại cơ sở khác) trong 1 tuần:             
  [_0_|_1_|_2_]   người


8. Mức độ khó khăn tiếp cận với PNMD tại tụ điểm này:

Rất khó không thể tiếp cận

 

Khó nhưng có thể

(
Trung bình




Dễ  




9. Thời gian thích hợp để tiếp cận PNMD tại tụ điểm này:


Từ [_1_|_6_] (giờ) đến [_1_|_9_] (giờ) 
Ngày thứ_2(7____

10. Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra:______Phòng mát xa Thư Giản (Cách nơi này 500m)______________________________________________________________________________

YÊU CẦU VẼ LẠI SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU

Điều tra viên (Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ Lục 8. VÍ DỤ MẪU CÁCH ĐIỀN PHIẾU LẬP BẢN ĐỒ MSM 

Họ tên điều tra viên:________NGUYỄN VĂN B__________________________________________________

Ngày điều tra: Ngày [ 0_|_5_] Tháng [_0_|_8_] Năm [_2__|__0_|__1_|_1__]

1. Người cung cấp thông tin chính: (Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Đồng đẳng viên

 

Người bán nước



Đối tượng MSM



Người lái xe ôm

 

Người lái taxi



Khách làng chơi

 

Người dân xung quanh địa bàn điều tra
 

Người khác (Ghi rõ)___________________________________________________________________

2. Loại hình tụ điểm:
Vũ trường


 

Quán ăn/ nhậu/ nhà hàng

 

Rạp chiếu phim


 

 Quán cà phê


 

Nơi tập thể dục thể hình/ hồ bơi
 

Mát xa





Hớt tóc



 

Công viên




Loại hình khác khác (Ghi rõ)________Karaoke______________________________________

3. Tên tụ điểm: ___________KARAOKE THẢO VÂN ______________________________________________
4. Mã số tụ điểm (Do người tổng hợp ghi, phục vụ cho quản lý địa bàn): ​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________
5. Địa chỉ tụ điểm: (Ghi rõ cả tên quận/huyện, phường/xã):________________________________________

_________________147 đường YYYY, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long _____________________________________

6. Đặc điểm đặc biệt để nhận biết:_____Ngay ngả tư giao giữa đường XXXX và dường YYYY, đối điện công trường đang xây dựng______________

7. Cỡ ước tính của quần thể:

Ước tính mức cao: (Số MSM tại tụ điểm này lúc đông nhất)




[_0_|_0_|_8_]   Từ [_1_|_8_] (giờ) đến [_2_|_3_] (giờ) 
Ngày thứ_7_____

Ước tính mức thấp: (Số MSM tại tụ điểm này lúc vắng nhất)




[_0_|_0_|_2_]   Từ [_1_|_4_] (giờ) đến [_1_|_6_] (giờ) 
Ngày thứ__2___

Ước tính mức trung bình (số MSM trung bình có mặt tại thời điểm khác trong ngày):
              [_0_|_0_|_4_]   người (Tính trung bình số MSM có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)


Ước tính tổng số MSM khác nhau có ở tụ điểm trong 1 tuần:
               [_0_|_1_|_3_]   người, trong đó có [_0_|_0_|_1_]   người là MSM mại dâm 

8. Mức độ khó khăn tiếp cận với MSM tại tụ điểm này:

Rất khó không thể tiếp cận

 

Khó nhưng có thể



Trung bình




Dễ  




9. Thời gian thích hợp để tiếp cận MSM tại tụ điểm này:


Từ [_2_|_1_] (giờ) đến [_0_|_0_] (giờ) 
Ngày thứ:_hàng tuần__

10. Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra: ____Công viên đối diện đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long____________

YÊU CẦU VẼ LẠI SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU


Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ Lục 9. MẪU PHIẾU LẬP BẢN ĐỒ CHO NHÓM CÁC ANH (NCMT)

Họ tên điều tra viên:___Nguyễn Thị  A______________________________________________________

Ngày điều tra: Ngày [_1__|__5_] Tháng [__0_|__8_] Năm [__2_|_0__|__1_|__1_]

11. Người cung cấp thông tin chính: (Có thể đánh dấu nhiều hơn một lựa chọn)
Đối tượng ma túy



Đồng đẳng viên

 

Người bán nước



Người lái xe ôm

 

Người lái taxi

 

Người dân xung quanh địa bàn điều tra
 

Người khác (Ghi rõ)___________________________________________________________________

12. Loại hình tụ điểm:
Tiêm chích



Mua bán chất gây nghiện  


Giải trí




Nhà riêng



Quán nhậu


Loại hình khác khác (Ghi rõ)_____________________________________________________________

13. Tên tụ điểm: ___Nghĩa trang người có công_________________________________________________

14. Mã số tụ điểm (Do người tổng hợp ghi, phục vụ cho quản lý địa bàn): ​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________________

15. Địa chỉ tụ điểm: (Ghi rõ cả tên quận/huyện, phường/xã):___ấpXXX xã YYYY- Tp. Vị Thanh - HG__________

____________________________________________________________________________________________

16. Đặc điểm đặc biệt để nhận biết:__Gần ngã tư đường XXX và đường YYYY hướng về phía Ủy ban______

________________________________________________________________________________________

17. Cỡ ước tính của quần thể:

Ước tính mức cao: (Số NCMT tại tụ điểm này lúc đông nhất)




[_0__|_2__|_0__]   Từ [_1__|_9__] (giờ) đến [__2_|_1__] (giờ) 
Ngày thứ 7______

Ước tính mức thấp: (Số NCMT tại tụ điểm này lúc vắng nhất)




[_0__|_1__|_0__]   Từ [_1__|_4__] (giờ) đến [__1_|__6_] (giờ) 
Ngày thứ___2___

Ước tính mức trung bình (số NCMT trung bình có mặt tại thời điểm khác trong ngày):
              [_0_|__1_|__4_]   người (Tính trung bình số NCMT có mặt ngoài 2 thời điểm thấp nhất và cao nhất)


Ước tính tổng số NCMT khác nhau có ở tụ điểm trong 1 tuần:
               [_0__|_2__|__5_]   người

18. Mức độ khó khăn tiếp cận với NCMT tại tụ điểm này:

Rất khó không thể tiếp cận

 

Khó nhưng có thể



Trung bình




Dễ  




19. Thời gian thích hợp để tiếp cận với NCMT tại tụ điểm này:


Từ [_1__|__8_] (giờ) đến [_2__|__1_] (giờ) 
Ngày thứ_hàng ngày_____

20. Liệt kê các tụ điểm mới phát hiện được trong quá trình điều tra: __công viên XXX___________________

YÊU CẦU VẼ LẠI SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM Ở MẶT SAU

Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ Lục 10. VÍ DỤ MẪU VẼ SƠ ĐỒ TỤ ĐIỂM ĐIỀU TRA


	PHỤ LỤC 11. MẪU TỔNG HỢP THÔNG TIN

Bảng tổng hợp thông tin bản đồ điểm nóng

	Nhóm đối tượng: PNMD gián tiếp

	Huyện:……………………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày LBĐ
thực tế
	Loại hình tụ điểm
	Mã số tụ điểm
	Tên tụ điểm
	Địa chỉ tụ điểm
	Lúc đông nhất
	Lúc vắng nhất
	Số PNMD TB/ thời điểm khác*
	Số PNMD TB/ tuần**
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số tiếp viên
	Số PNMD
	Số tiếp viên
	Số PNMD
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- LBĐ: Lập bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trung bình có bao nhiêu PNMD khác nhau vào thời điểm khác thời điểm cao nhất và thấp nhất

	** Trung bình có bao nhiêu PNMD khác nhau trong 1 tuần


	Bảng tổng hợp thông tin bản đồ điểm nóng

	Nhóm đối tượng: PNMD trực tiếp

	Huyện:……………………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày LBĐ
thực tế
	Loại hình tụ điểm
	Mã số tụ điểm
	Tên tụ điểm
	Địa chỉ tụ điểm
	Lúc đông nhất
	Lúc vắng nhất
	Số PNMD TB/ thời điểm khác*
	Số PNMD TB/ tuần**
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số PNMD
	Số PNMD
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- LBĐ: Lập bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trung bình có bao nhiêu PNMD khác nhau vào thời điểm khác thời điểm cao nhất và thấp nhất

	** Trung bình có bao nhiêu PNMD khác nhau trong 1 tuần


	Bảng tổng hợp thông tin bản đồ điểm nóng

	Nhóm đối tượng: NCMT

	Huyện:……………………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày LBĐ
thực tế
	Loại hình tụ điểm
	Mã số tụ điểm
	Tên tụ điểm

	Địa chỉ tụ điểm
	Lúc đông nhất
	Lúc vắng nhất
	Số NCMT TB/ thời điểm khác*
	Số NCMT TB/ tuần**
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số NCMT
	Số NCMT
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- LBĐ: Lập bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Trung bình có bao nhiêu NCMT khác nhau vào thời điểm khác thời điểm cao nhất và thấp nhất
	
	
	

	** Trung bình có bao nhiêu NCMT khác nhau trong 1 tuần
	
	
	
	
	


	Bảng tổng hợp thông tin bản đồ điểm nóng

	Nhóm đối tượng: Các bạn MSM

	Huyện:……………………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày LBĐ
thực tế
	Loại hình tụ điểm
	Mã số tụ điểm
	Tên tụ điểm
	Địa chỉ tụ điểm
	Lúc đông nhất
	Lúc vắng nhất
	Số MSM TB/ thời điểm khác*
	Số MSM TB/ tuần**
	Số mại dâm nam TB/tuần*** 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số MSM
	Số MSM
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- LBĐ: Lập bản đồ

	* Trung bình có bao nhiêu MSM khác nhau vào thời điểm khác thời điểm cao nhất và thấp nhất

	** Trung bình có bao nhiêu MSM khác nhau trong 1 tuần

	*** Trung bình có bao nhiêu mại dâm nam trong tổng số MSM trong 1 tuần



Bước 1: Chuẩn bị cho vẽ bản đồ





Bước 2: Thu thập thông tin ban đầu (thông tin mức độ 1)





Bước 1: Thu thập thông tin tại thực địa (Thông tin mức độ 2)





Bước 2: So sánh, đối chiếu và quản lý số liệu











Giai đoạn 1











Giai đoạn 2





Chuẩn bị văn phòng phẩm cho vẽ bản đồ: 


01 bản đồ địa chính hoặc hành chính của địa phương hoặc toàn bộ khu vực tiến hành vẽ bản đồ (nếu có sẵn). Nếu trong trường hợp không có sẵn, cần vẽ bản đồ tổng thể khu vực được điều tra trên giấy khổ A0. Bản đồ vẽ trên giấy A0 cần thể hiện được các mốc địa lý quan trọng như đường phố, ngõ chính, chợ, khu vực dân cư… 


Bút mầu (tối thiểu phải có màu xanh, đỏ, đen) và bút viết: vật dụng này sẽ được cung cấp cho các nhóm điều tra thực địa để phác thảo bản đồ theo từng khu vực nhỏ đã được phân công


In ấn các mẫu phiếu điều tra tại thực địa. In ấn các mẫu giấy tờ hành chính, tài chính khác (nếu cần)








Lưu ý khi đưa ra số ước tính cuối cùng: 


Như đã được đề cập trước đây, thông tin thu thập được ở giai đoạn điều tra thực địa sẽ thay thế, bổ sung thông tin thu thập ở giai đoạn 1 


Nếu số ước tính tại mỗi tụ điểm trong báo cáo giai đoạn 1 và báo cáo giai đoạn 2 dao động lớn hơn (>30% tại mỗi cấp), cần tiến hành phỏng vấn để xác minh lại thông tin 





Lưu ý: 


Song song với bản đồ chung của toàn khu vực, nhóm kỹ thuật và nhóm điều tra cần có bản đồ tách riêng cho mỗi nhóm nguy cơ cao,  và bản đồ cụ thể của các khu vực điểm nóng chính. Bản đồ cụ thể khu vực điểm nóng chính rất quan trọng cho hoạt động tiếp cận can thiệp sau này.


Nhóm kỹ thuật cần thống nhất về một số ký hiệu cơ bản trên bản đồ, điều này sẽ tạo thuận lợi khi theo dõi nhiều bản đồ điểm nóng của nhiều khu vực khác nhau (xem ví dụ tại bảng dưới). 








Đường YYYY





Ngân hang XYZ





Karaoke Thảo Vân





Đường XXXX





Công trường đang xây dựng





Bùng binh





Đường XXXX





Đường YYYY





Ks. Thanh Hương
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